
Số Ngày 

1 20270 193 Nguyễn Văn Thái
98/111/59 Thăng Long, phường 

5, quận Tân Bình
Nguyễn Quang Thành Nguyễn Văn Bì 3057 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 20273 193 Ngô Thị Thu Thủy
408/12/3 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 5, quận 3
Ngô Văn Thành Nguyễn Văn Bì 3057 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 20274 193 Lê Hữu Lộc
11/12 Nguyễn Hiền, phường 4, 

quận 3
Lê Hữu Phước Nguyễn Văn Bì 3057 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 20290 193 Nguyễn Ngọc Thạch
416/60 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 4, quận 3
Nguyễn Ngọc Khấu Nguyễn Văn Bì 3057 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 20296 193 Nguyễn Hữu Quốc
67 Phạm Phú Thứ, phường 11, 

quận Tân Bình
Lê Thị Miêu Nguyễn Văn Bì 3057 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 20297 193 Phan Thị Lượng
102/15/10 Đỗ Nhuận, phường 

Sơn Kỳ, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Chính Nguyễn Văn Bì 3057 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 20298 193 Phạm Hữu Chương
78 Chấn Hưng, phường 6, quận 

Tân Bình
Cao Văn Cư Nguyễn Văn Bì 3057 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 20300 193 Nguyễn Hữu Quốc
67 Phạm Phú Thứ, phường 11, 

quận Tân Bình
Nguyễn Hữu Vỹ Nguyễn Văn Bì 3057 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 20302 193 Trần Đức Tài
138/29 Nghĩa Phát, phường 7, 

quận Tân Bình
Trần Văn Lăng Nguyễn Văn Bì 3057 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 17957 196 Vũ Thị Việt Phương
136 Nguyễn Lâm, phường 3, 

quận Bình Thạnh
Vũ Thị Lê Nguyễn Văn Bì 3060 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 19774 196 Vũ Thị Mộng Huyền
86/9C1 Phan Tây Hồ, phường 7, 

quận Phú Nhuận
Dương Thị Huệ Nguyễn Văn Bì 3060 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 9639 197 Von Henry Huynh Dig
133/14 Nguyễn Chí Thanh, 

phường 9, quận 5
An Thony Huynh Dig Liên Ứng 3061 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 13644 197 Phạm Hữu Chi
23/31 Bùi Thị Xuân, phường 3, 

quận Tân Bình
Phạm Như Thọ Trấn Quốc 3061 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 13729 197 Võ Hoàng Nhân
23/61 Hoà Hưng, phường 12, 

quận 10
Lê Quyết Hạnh Trấn Quốc 3061 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

15 2980 198 Nguyễn Khắc Huy
297 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3
Nguyễn Thị Đới Đông Quan 3062 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

16 3264 198 Huỳnh Quốc Hưng
116/63/56B Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10

Nguyễn Thị Hưởng)

(Nguyễn Thị Chuốt)
Đông Quan 3062 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 4767 198 Trần Kim Lang
129 Tuy Lý Vương, phường 12 

quận 8
Ông Bễn Nghĩa Giác Quan 3062 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 9640 198 Triệu Vinh Hợp
Tổ 10, ấp 2, Tân Hiệp, Long 

Thành, Đồng Nai
Triệu Hớn Anh Liên Ứng 3062 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 15307 198
Nguyễn Quang Hồng 

Nhựt

196 Trần Tuấn Khải, phường 7, 

quận 5

Nguyễn Quang Hồng 

Phúc
Trấn Quốc 3062 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 7823 199 Lê Văn Mận
46/2 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Lê Văn Vui Hòa Hưng 3063 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 14883 199 Lê Trường Giang
16 Đường C1, phường 13, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Chù Trấn Quốc 3063 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 528 200 Nguyễn Tân Hồng Quan
183/23 Đường 3/2, phường 11, 

quận 10
Lại Thị Lan Bắc Việt 3064 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 1907 200 Phún A Cường
7/31 Liên khu 5-6, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân
Phún Chí Sềnh Cán Bộ 3064 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

DANH SÁCH MỜI CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ - ĐỢT 02/2026

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

QUẬN BÌNH TÂN 

Ghi chú

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 07/01/2026 (Sáng thứ Tư)
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T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

24 5582 200 Trần Quang Dũng
158/49/6 Phan Anh, phường Tân 

Thới Hoà, quận Tân Phú
Trần Thị Ngọc Thúy Giác Quan 3064 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 10074 200 Vũ Đức Lương
105A Đô Đốc Lộc, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Cài Liên Ứng 3064 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 15175 200 Phùng Bích Liên
38/10/12A Trần Khắc Chân, 

phường Tân Định, quận 1
Phùng Văn Nuôi Trấn Quốc 3064 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

27 8217 201 Hoàng Thái Phúc
27/22 Bùi Thị Xuân , phường 3 , 

quận Tân Bình
Phạm Thị Ký Hòa Hưng 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 10852 201 Nguyễn Hoàng Văn
C8/23B40, Ấp 4A, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh
Phạm Thị Hiểu Sau chùa Di Lạc 3065 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 19874 202 Vũ Đức Long
2 Bắc Hải, phường 6, quận Tân 

Bình
Vũ Hùng Đảm Nam Hòa 3066 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 20598 202 Huỳnh Anh Tuấn
15/1A Ngô Quyền, phường 10, 

quận 5
Lâm Thị Phú Tư Một 3066 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 21298 202 Bùi Thu Hương
03A Lê Trực, phường 7, quận 

Bình Thạnh
Bùi Văn Tám Út Tre 3066 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 7689 203 Phan Thị Vạn
995/88 Hồng Bàng, phường 12, 

quận 6
Lý Thị Nghĩa Giác Quan 3067 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 8581 203 Huỳnh Thị Hết
1B Tân Tiến, phường 8, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Hương Hòa Hưng 3067 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 18996 204 Phan Ngọc Châu
453/138 Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3
Phan Ngọc Am

Đồng Hương 

Kính Danh
3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 19164 204 Nguyễn Thị Phức
86 Thành Công, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Hiệt

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3068 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

36 21037 204 Lưu Xém
102/9/27 Đường 100 Bình Thới, 

phường 14, quận 11
Huỳnh Sao Anh Út Cuộc 3068 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

37 21392 204 Nguyễn Thế Chương
21C Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Nguyễn Kim Long Út Tre 3068 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 16982 205 Trần Thị Thu Trang
133/26 Hòa Hưng, phường 12, 

quận 10
Nguyễn Thị Thung Bảy Bạch 3069 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

39 18135 205 Đỗ Thị Hồng Cúc
123/30 Nghĩa Phát, phường 6, 

quận Tân Bình
Trần Thị Mão Chín Hoàng 3069 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 15877 207 Võ Thị Tuyết Mai 292 Cao Đạt, phường 1, quận 5 Võ Văn Viên Ba Thố 3071 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 16353 207 Đỗ Thị Mai Duyên
75/2 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, 

quận Tân Bình
Đỗ Thị Thân Chín Lý 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 17980 207 Nguyễn Thị Kim Vy
TK12/30 Võ Văn Kiệt, phường 

Cầu Kho, quận 1
Nguyễn Hữu Hưng Nguyễn Văn Bì 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 18300 208 Nguyễn Mạnh Cường
27/19 Đường số 4, phường 10, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Nồng Chín Hoàng 3072 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 19800 208 Nguyễn Văn Tĩnh
130/33A Phạm Văn Hai, phường 

2, quận Tân Bình
Nguyễn Văn Bột Nguyễn Văn Bì 3072 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

45 20673 208 Tô Vĩnh Xương
204 Lô K C/c Nguyễn Kim, 

phường 7, quận 10
Hà Muối Tư Một 3072 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 16222 210 Nguyễn Thị Bích Vân
251B Sông Lu, Ấp Chợ, Trung 

An, Củ Chi
Phan Thị Giỏi Chín Lý 3074 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 16271 210 Đào Thị Kiều Oanh
142D/16 Cô Giang, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Đào Công Phụng Chín Lý 3074 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 16817 211 Nhiếp Thị Thanh Hồng
47/19 Trần Quốc Toản, phường 

Võ Thị Sáu, quận 3
Nhiếp Văn Nhỉ Bảy Bạch 3075 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 18710 211 Trần Anh Tuấn
579/11C Phạm Văn Chí, phường 

7, quận 6
Trần Văn Lập Chín Hoàng 3075 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 19355 211 Nguyễn Hữu Thịnh
54 Độc Lập, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Nguyễn Văn Tụng

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3075 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2



Số Ngày 
Ghi chú

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

51 19972 211 Nguyễn Văn Huynh
935 Lũy Bán Bích, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Thì Nam Hòa 3075 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 597 212 Lê Nghiêm Kim Phượng
32/1 Đặng Dung, phường Tân 

Định, quận 1

Nghiêm Vịnh (tự: Trọng 

Du)
Bắc Việt 3076 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

53 1037 213 Nguyễn Hoàng Minh
116/802 Lý Thường Kiệt, 

phường 7, quận Gò Vấp
Nguyễn Văn Đởm Bắc Việt 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 1132 213 Ngô Tích Lộc
27/1A Đường 14, ấp Chánh, Tân 

Thông Hội, Củ Chi
Trịnh Thị Điểu Bắc Việt 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 12512 213 Phan Thị Hồng Gái
126/16 LK10-11, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân
Lâm Triệu Quân Trấn Quốc 3378 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

56 18134 214 Đỗ Thị Hồng Cúc
123/30 Nghĩa Phát, phường 6, 

quận Tân Bình
Đỗ Văn Ninh Chín Hoàng 3379 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

57 18563 214 Nguyễn Thiện Chí
21C c/x Phú Thọ Hòa, Lạc Long 

Quân, phường 5, quận 11
Nguyễn Thế Sơn Chín Hoàng 3379 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

58 18680 214 Nguyễn Thị Cảnh
493A/50 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Nguyễn Thị Sửu Chín Hoàng 3379 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

59 19018 214 Đinh Thị Tuyết Mai
453/155/15 Lê Văn Sỹ, phường 

12, quận 3
Đinh Quang Tiến

Đồng Hương 

Kính Danh
3379 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

60 20202 215 Nguyễn Thị Lệ Lan
536/47/11 Âu Cơ, phường 10, 

quận Tân Bình
Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Trầu 3380 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 20407 215 Nguyễn Thị Hà
306 Bình Long, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú
Trần Thị Nghiên Tám Sơn 3380 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 20408 215 Nguyễn Kim Doanh
9A Phố Chợ, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú
Nguyễn Văn Cuông Tám Sơn 3380 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 20410 215 Nguyễn Thị Kim Yến
7/12 Cách Mạng, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú 
Nguyễn Thị Thỉnh Tám Sơn 3380 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

64 20411 215 Hoàng Kim Đức
205 Trương Vĩnh Ký, phường 

Tân Thành, quận Tân Phú
Hoàng Kim Khánh Tám Sơn 3380 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

65 20685 215 Lương Ngọc Quý
318/11 Lò Siêu, phường 13, quận 

11
Lương Bỉnh Đường Tư Một 3380 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 21523 215 Vũ Hoài Linh
47A Nguyễn Thông, phường 9, 

quận 3
Nguyễn Sâm Út Tre 3380 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 938 216 Nguyễn Phương Thúy
158/11/28 Bà Hạt, phường 9, 

quận 10
Nguyễn Hữu Sĩ Bắc Việt 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 1329 216 Trần Trùng Dương
23/37 Hòa Hưng, phường 12, 

quận 10

Trần Thị Tặng (bia mộ 

ghi: Viên Tặng (Húy Lại 

Thị Đĩnh)

Bắc Việt 3381 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 5683 216 Nguyễn Nhật Đức
145 Đào Duy Anh, Thuận Lộc, 

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Nguyễn Nhật Đăng Giác Quan 3381 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 10900 217 Chung Thế Hoàng Oanh
H25 Cư Xá Phú Lâm B,  Bà 

Hom, phường 13, quận 6
Chung Thế Kiệt Sau chùa Di Lạc 3382 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 10915 217 Chung Thế Hoàng Oanh
H25 Cư Xá Phú Lâm B, Bà Hom, 

phường 13, quận 6
Vô Danh không bia Sau chùa Di Lạc 3382 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 13548 217 Lê Thị Hồng Anh
31 Lê Ngã, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú
Nguyễn Vân Trang Trấn Quốc 3382 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 13692 217 Lê Thị Kim Phụng
467E/101 Lê Đại Hành, phường 

11, quận 11
Lu Muội Trấn Quốc 3382 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 14369 217 La Thủy
172/183/28 An Dương Vương, 

phường 16, quận 8
Trương Toàn Trấn Quốc 3382 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 2460 218 Dương Huỳnh Đức
146/75 Vũ Tùng, phường  2, 

quận Bình Thạnh
Hoàng Thị Khò Cán Bộ 3383 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

76 5824 218 Dương Trình Hải
897/11 Trần Hưng Đạo, phường 

01, quận 5

Thái Minh Hà (Tức 

Lương Thị Minh)
Trấn Quốc 3383 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

77 6272 218 Trần Thành Đạt
46/9 Trần Quang Diệu, phường 

14, quận 3
Trần Nguyễn Vượng Giác Quan 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3
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ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

78 3849 219 Hồ Xuân Trúc
808 Quốc Lộ 1, khu phố 11, Bình 

Hưng Hòa B, Bình Tân
Diệp Thị Ài Giác Quan 3384 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 12819 219 Huỳnh Thanh Liêm
229/23 Bùi Thị Xuân, phường 1, 

quận Tân Bình
Huỳnh Đức Hữu Trấn Quốc 3384 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 14429 219 Lư Quốc Cường 514/30 Gia Phú, phường 3, quận 6 Lý Nữ Trấn Quốc 3384 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

81 9386 220 Lê Thị Kim Phượng
88/40 Nguyễn Khoái, phường 2, 

quận 4
Lê Minh Sơn Liên Ứng 3385 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 10869 220 Trịnh Kim Tùng
23 Huỳnh Thị Thơm, Tân Định, 

Tân Thông Hội, Củ Chi
Lê Văn Tỵ Sau chùa Di Lạc 3385 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 83 221 Trần Văn Thụ

60/70 Trương Phước Phan, 

phường Bình Trị Đông, quận 

Bình Tân

Trần Hoài Nam Bắc Việt 3386 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 518 221 Văn Đình Cường
339 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

24, quận Bình Thạnh
Phùng Thị Kha Bắc Việt 3386 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 1363 221 Lê Thị Kim Hằng
166/22A/1 Hồ Bá Kiện, phường 

15, quận 10
Lê Văn Tuội Bắc Việt 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 14199 221 Hoàng Cao Quang 
31/111 Đường số 3, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Hoàng Khôi Trấn Quốc 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 881 222 Phùng Minh Tuấn
412/18 Nhật Tảo, phường 6, quận 

10
Nguyễn Thị Loan Bắc Việt 3387 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

88 1008 222 Phan Anh Tuấn
149/20/5 Bành Văn Trân, phường 

7, quận Tân Bình
Đào Huy Hảo Bắc Việt 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 3444 222 Phạm Thị Ngọc Trân
14A Trệt Trương Định, phường 

Bến Thành, quận 1
Phạm Ngọc Thanh Đông Quan 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 10710 222 Nguyễn Thị Lẹ
517/5 Bình Đông, phường 13, 

quận 8
Trương Thị Kim Huệ Sau chùa Di Lạc 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 10888 222 Nguyễn Văn Thành
287/24 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 5, quận 3
Nguyễn Văn Nam Sau chùa Di Lạc 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

92 15252 222 Nhân Trần Thanh Thúy
220/14 Hoàng Văn Thụ, phường 

4, quận Tân Bình
Nhân Trần Tuyết Hằng Trấn Quốc 3387 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 10500 223 Bùi Đình Tuấn
67/16 Cao Thắng, phường 17, 

quận Phú Nhuận
Bùi Thị Thức Liên Ứng 3388 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

94 15328 224 Nguyễn Hữu Đại 478/17 Bà Hạt, phường 8, quận 10 Nguyễn Hữu Tường Trấn Quốc 3389 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 8962 225 Ninh Thế Ngưu
366/28B Bình Đông, phường 15, 

quận 8
Đinh Nhi Nữ Liên Ứng 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 9095 225 Đinh Hoàng Hùng
172/1/20 Trần Phú, phường 9, 

quận 5
Bùi Thị Ngọc Bích Liên Ứng 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 10729 225 Võ Hoàng Thanh Tùng
47/23 Lạc Long Quân, phường 1, 

quận 11
Võ Thành Sang Sau chùa Di Lạc 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 17211 226 Nguyễn Thị Thuý Diễm
227 Đường số 1, phường Bình 

Hưng Hoà B, quận Bình Tân
Vũ Ngọc Sử Bảy Bạch 3391 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 19399 226 Lê Văn Sinh
101 Lê Thiệt, phường Phú Thọ 

Hoà, quận Tân Phú
Hồ Thị Tơ

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3391 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 17557 227 Ngô Thị Bích Phượng 496/8 Bà Hạt, phường 8, quận 10 Ngô Thế Sự Bắc Hà A 3392 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 19213 227 Cao Ngọc Uyên
18/27 Nguyễn Hậu, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Cao Đăng Thư

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3392 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

102 17183 228 Đỗ Anh Dũng
15A/22 Chánh Hưng, phường 5, 

quận 8
Đỗ Văn Thắng Bảy Bạch 3393 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

103 17184 228 Nguyễn Thị Sang
295/8/8 đường 3 tháng 2, phường 

10, quận 10
Nguyễn Thị Chiểu Bảy Bạch 3393 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 17216 228 Trần Văn Ry
68/12 Đồng Đen, phường 14, 

quận Tân Bình
Trần Văn Uyển Bảy Bạch 3393 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4



Số Ngày 
Ghi chú

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

105 19024 228 Cao Thị Thu 
1162/25 Trường Sa, phường 13, 

quận Phú Nhuận
Trần Thị Tư

Đồng Hương 

Kính Danh
3393 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 19488 228 Nguyễn Đức Thịnh
163/17 Huỳnh Văn Bánh, phường 

12, quận Phú Nhuận
Nguyễn Văn Thảo GX Vườn Xoài 3393 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

107 21174 228 Nguyễn Thị Mỹ Hương
7/36 Đường số 4, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân
Phạm Thị Lặc Út Lợi 3393 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

108 17247 229 Trần Xuân Điềm
553 Phạm Thế Hiển, phường 4, 

quận 8
Trần Xuân Huật Bảy Bạch 3394 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

109 17522 229
Nguyễn Thị Liên 

Phương

369/38 Lý Thái Tổ, phường 9, 

quận 10

Vũ Văn Hạng (cốt cải 

táng: Vũ Công Tường)
Bắc Hà 3394 17/6/2025

C tử ( Hạng + 

Tường), CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

110 17523 229
Nguyễn Thị Liên 

Phương

369/38 Lý Thái Tổ, phường 9, 

quận 10
Nguyễn Thị Cấm Bắc Hà 3394 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

111 19197 229 Võ Quốc Trụ
176/8 Lý Tự Trọng, phường Bến 

Thành, quận 1
Võ Bá Huệ

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3394 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 19989 230 Nguyễn Văn Phong
94 Nguyễn Xuân Khoát, phường 

Tân Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Thủy Nam Hòa 3395 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 20699 230 Quách Trân
4.12 Cao Ốc A, Nguyễn Kim, 

phường 7, quận 10
Lưu Thị Zếnh Tư Một 3395 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

114 21513 230 Nguyễn Thị Kim Loan
24/19 Lý Thường Kiệt, phường 

9, quận Tân Bình
Nguyễn Đình Mong Út Tre 3395 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 19252 231 Phạm Đình Phú
6 Đoàn Kết, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú

Phạm Thị Đậu (cốt cải 

táng Phạm Đình Thông)

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3396 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 19990 231 Nguyễn Văn Phong
94 Nguyễn Xuân Khoát, phường 

Tân Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Sen Nam Hòa 3396 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

117 20485 231 Trần Văn Diện
A17C Dân Thắng 2, Tân Thới 

Nhì, Hóc Môn
Nguyễn Thị Khê Tư Danh 3396 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

118 20698 231 Vũ Thị Thùy Trang
10.10 Lô 4 C/c Khu B khu nhà ở 

Phú Thọ, phường 15, quận 11
Nguyễn Thị Bê Tư Một 3396 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 20701 231 Trịnh Thị Tươi
72 Bùi Minh Trực, phường 5, 

quận 8
Nguyễn Văn Vườn Tư Một 3396 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

120 21076 231 Lê Tiến Minh
221/5A Trần Huy Liệu, phường 

8, quận Phú Nhuận
Đặng Thị Hiền Út Cuộc 3396 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

121 21078 231 Hồng Tuệ Mẫn
888/67/55 Lạc Long Quân, 

phường 8, quận Tân Bình
Hồng A Sy Út Cuộc 3396 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

122 21506 231 Nguyễn Thị Huệ
86/27/32 Trường Chinh, phường 

12, quận Tân Bình
Đào Văn Định Út Tre 3396 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

123 21508 231 Nguyễn Văn Hoan 
279 Phạm Văn Hai, phường 5, 

quận Tân Bình
Nguyễn Văn Hệ Út Tre 3396 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

124 21515 231 Cao Thị Tấn
522 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 2, quận 3
Cao Văn Tới Út Tre 3396 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 16885 232 Đỗ Thị Thùy
363/61 Nguyễn Hồng Đào, 

phường 14, quận Tân Bình
Đỗ Trung Đàm Bảy Bạch 3397 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

126 19165 232 Phạm Thị Thanh Hương
766/58 Lạc Long Quân, phường 

9, quận Tân Bình
Trịnh Thị Ấu

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3397 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

127 19166 232 Phạm Thị Thanh Hương
766/58 Lạc Long Quân, phường 

9, quận Tân Bình
Phạm Văn Nãi

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3397 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

128 18620 233 Nguyễn Minh Nhật
48/5/6 Đường 6, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Tiến Chín Hoàng 3398 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

129 6365 234 Trần Phúc Hoàng
601/42 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 15, quận 10
Nguyễn Thị Sương Chín Lý 3399 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

130 16346 236 Nguyễn Thị Túy Nga
152/2/42 Đường số 10, phường 9, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Ên Chín Lý 3401 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

131 16447 236 Vũ Thị Thanh
37/6 Nguyễn Thái Bình, phường 

4, quận Tân Bình
Nguyễn Vũ Như Uyên Chín Lý 3401 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5



Số Ngày 
Ghi chú

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

132 15332 237 Văn Viết Minh
31 Bà Huyện Thanh Quan, 

phường 6, quận 3
Vũ Đức Tường Trấn Quốc 3402 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

133 2280 238 Nguyễn Thành Dũng
66 Đường T4a, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Đức Cũng Cán Bộ 3403 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

134 2361 239 Nguyễn Thị Thùy Ngân
542/7 Tỉnh Lộ 10, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân
Đoàn Văn Trơn Cán Bộ 3404 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

135 15005 240 Lê Thị Lệ Trung
Ấp 2, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương
Bùi Quang Quí Trấn Quốc 3405 17/6/2025

Tường trình, Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

136 15070 240 Lê Thị Lệ Trung
Ấp 2, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thị Kính Trấn Quốc 3405 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

137 18203 241 Võ Ngọc Dũng
159/44/39 Trần Văn Đang, 

phường 11, quận 3
Võ Ngọc Ngôi Chín Hoàng 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

138 21400 241 Hoàng Vĩnh Cường
113A Đường số 9, phường Linh 

Tây, thành phố Thủ Đức

Nguyễn Ngọc Trung 

(Tức Hoàng Thanh 

Mạnh)

Út Tre 3406 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

139 21403 241 Phan Thị Thanh Vân
32/19 Đường 12, Kp5, Trường 

Thọ, thành phố Thủ Đức
Phan Văn Sanh Út Tre 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

140 5857 242 Đặng Cẩm Phụng
686 Kinh Dương Vương, phường 

An Lạc, quận Bình Tân
Đặng Hao Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

141 5860 242 Hoàng Thị Tuyết Lam
59/2 Phan Tây Hồ, phường 7, 

quận Phú Nhuận
Võ Thị Gái Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

142 6064 242 Trần Trung Kiên 14 Đội Cung, phường 11, quận 11
Nguyễn Mạnh Tường 

(tự: Nguyễn Văn Tường)
Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

143 11913 243 Đỗ Thị Huỳnh Mơ
27 Trần Văn Ơn, phường Tân 

Sơn Nhì, quận Tân Phú
Nguyễn Bình Thăng Sau chùa Di Lạc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

144 12725 243 Đàm Chí Hào
219 Lô N C/c Nguyễn Kim, 

phường 7, quận 10
Đàm Quan Trấn Quốc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

145 5464 244 Hồ Nguyệt Thanh
Ấp Bình Trung 1, Bình Thạnh 

Đông, Phú Tân, An Giang
Lâm Vân Thanh Giác Quan 3409 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

146 13751 244 Vũ Thị Mỹ
Tân Tiến, Tân Lập, Tân Biên, 

Tây Ninh
Vũ Văn Đức Trấn Quốc 3409 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

147 13929 244 Lê Thị Tuyết Vân
258 Nguyễn Tiểu La, phường 8, 

quận 10
Lê Hùng Sơn Trấn Quốc 3409 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

148 10534 245 Phan Thị Thùy Trinh
182/53 Đề Thám, phường Cầu 

Ông Lãnh, quận 1
Nguyễn Thị Sửu Liên Ứng 3410 17/6/2025

Tường trình

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

149 15343 245 Hà Thị Kim Hậu
296 Lê Quang Định, phường 11, 

quận Bình Thạnh
Hà Xuân Heo Trấn Quốc 3410 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

150 15512 245 Võ Long Trường
170/1 Phú Thọ Hòa, Phú Thọ 

Hòa, Tân Phú
Võ Văn Rợ Trấn Quốc 3410 17/6/2025

C tử ( Võ Văn 

Hằng), CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

151 1381 246 Huỳnh Công Chức
338/51/35 Chiến Lược, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân
Huỳnh Văn  Tư Trấn Quốc 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

152 14154 246 Tất Gia Anh
208 Lô F C/c Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10
Tất Tô Trấn Quốc 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

153 14510 246 Hà Cẩm 35 Đường 40, phường 10, quận 6 Hà Thoại Dung Trấn Quốc 3411 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

154 14511 246 Hà Cẩm 35 Đường 40, phường 10, quận 6 Huỳnh Hữu Quần Trấn Quốc 3411 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

155 14514 246 Nguyễn Thị Mai
88/69 Bà Huyện Thanh Quan, 

phường 9, quận 3
Nguyễn Chí Ký Trấn Quốc 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

156 5777 276 Huỳnh Xuân Vinh
5/62B Bình Đức 2, Bình Hòa, 

thành phố Thuận An, Bình Dương
Nguyễn Thị Mùi Giác Quan 2846 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

157 5848 276 Lê Thị Tư
142D/5 Cô Giang, phường 2, Phú 

Nhuận
Nguyễn Thị Mua Giác Quan 2846 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

158 6221 276 Phạm Văn Đức
TK28/39 Nguyễn Cảnh Chân, 

phường Cầu Kho, quận 1
Nguyễn Thị Lang (Cúc) Giác Quan 2846 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6



Số Ngày 
Ghi chú

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

159 7696 276 Nguyễn Thị Tuyết Loan
1283/17/14 Huỳnh Tấn Phát, 

phường Phú Thuận, quận 7
Nguyễn Đình Phúc Cán Bộ 2846 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

160 2902 277 Vũ Sơn Hải
142/7 Cô Giang, phường 2, quận 

Phú Nhuận
Vũ Ngọc Hà Chín Lý 2778 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

161 6404 277 Nguyễn Thị Thanh Đào
116/4B khu phố 1, phường Hiệp 

Thành, quận 12
Huỳnh Công Danh Hòa Hưng 2778 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

162 8041 277 Phạm Xuân Hoàn
149/53/5A Trịnh Đình Trọng, 

Phú Trung, Tân Phú
Phạm Thị Hiền Hòa Hưng 2778 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

163 8245 277 Nguyễn Thị Hường
E14/24B1, Ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, 

Bình Chánh
Nguyễn Văn Hoàng Hòa Hưng 2778 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

164 8368 277 Lê Thị Ngọc Ánh
607C Cách Mạng Tháng 8, 

phường 15, quận 10

Lê Phương - Phạm Thị 

Nôm
Hòa Hưng 2778 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

165 8548 277
Nguyễn Thị Hoa 

Phượng

36/31 Nguyễn Dữ, Tân Quý, Tân 

Phú
Nguyễn Văn Nguyên Hòa Hưng 2778 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

166 8568 277 Nguyễn Thị Thúy
68/44 Đồng Nai, phường 15, 

quận 10
Nguyễn Văn Tú Hòa Hưng 2778 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

167 8994 278 Nguyễn Xuân Lộc
Trảng Cát, Hắc Dịch, Thị xã Phú 

Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguyễn Văn Sang Liên Ứng 2847 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

168 9326 278 Nguyễn Minh Tuấn
89/15 Phạm Ngũ Lão, phường 7, 

Gò Vấp
Nguyễn Văn Ngọc Liên Ứng 2847 10/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

169 9552 278 Bùi Văn Thái
162A Khu vực 4, Thị trấn Hiệp 

Hòa, Đức Hòa, Long An
Bùi Văn Yến Liên Ứng 2847 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

170 10064 278 Châu Minh Thanh
127/87/2A Âu Cơ, phường 14, 

quận 11

Trần Thị Mới (Tự: Thái 

Thị Ca)
Liên Ứng 2847 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

171 10102 278 Châu Minh Thanh
127/87/2A Âu Cơ, phường 14, 

quận 11

Châu Tô (tự Huỳnh 

Quang Hải)
Liên Ứng 2847 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

172 10324 278 Nguyễn Thị Minh
25C/23 Nguyễn Duy, phường 14, 

quận 8

Nguyễn Văn Chứa (Hứa 

Chúa)
Liên Ứng 2847 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

173 12885 279 Nhiếp Thị Thanh Hồng
47/19 Trần Quốc Toản, phường 

Võ Thị Sáu, quận 3
Nhiếp Văn Đạm Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

174 12934 279 Nhiếp Thị Thanh Hồng
47/19 Trần Quốc Toản, phường 

Võ Thị Sáu, quận 3
Nhiếp Thanh Hùng Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

175 13114 279 Nguyễn Hoàng Lâm
129F/123/154L Bến Vân Đồn, 

phường 8, quận 4
Đỗ  Thị Hoạch Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

176 13638 279 Phùng Thị Ngọc Bích
130 Cống Lở, phường 15, quận 

Tân Bình
Phùng Hữu Luật Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

177 13791 279
Nguyễn Thị Diễm 

Hương

Khóm 8, phường 8, Thành phố 

Cà Mau, Cà Mau
Đinh Thị Ngọc Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

178 14015 279 Ngô Thị Hồng Vân
348/103A Phan Văn Trị, phường 

11, quận Bình Thạnh
Ngô Ngọc Hiệp Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

179 14016 279 Hoàng Thị Thu Hường
1/22 Trần Bình Trọng, phường 5, 

quận Bình Thạnh
Hoàng Thọ Hợp Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

180 14117 279 Lê Văn Hồng 24/4 Học Lạc, phường 14, quận 5 Lê Thị Ngà Trấn Quốc 2779 5/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

181 14176 279 Nguyễn Văn Bảo
299/17 Lê Quang Sung, phường 

6, quận 6
Nguyễn Thị Khuya Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

182 14202 279 Ngô Thị Hồng Vân
348/103A Phan Văn Trị, phường 

11, quận Bình Thạnh
Hoàng Thị Yên Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

183 14267 279 Nguyễn Thế Tú
19 Lê Đại, Phú Thọ Hòa, quận 

Tân Phú
Nguyễn Thị Bình Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

184 10714 280 Trương Đình Chi
212/155B Nguyễn Văn Nguyễn, 

phường Tân Định, quận 1
Trương Đình Hiệp Sau chùa Di Lạc 2848 10/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

185 11034 280 Âu Phụng Yến
1162/42 Đường 3 Tháng 2, 

phường 12, quận 11

Mộ Chử Hoa (La Phước 

Đệ)
Sau chùa Di Lạc 2848 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn
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Số Ngày 
Ghi chú

ST

T
SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

186 11432 280 Nguyễn Đức Thịnh
36/4 Trần Bá Giao, phường 5, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Đức Phúc Sau chùa Di Lạc 2848 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

187 12447 280 Đặng Cường
120 Phạm Phú Thứ, phường 4, 

quận 6 

Mộ chữ Hoa (Đặng 

Hưng)
Nguyễn Văn Bì 2848 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

188 20504 280 Hoàng Quốc Cường
112 Hoàng Diệu, phường 12, 

quận 4
Mạc Vinh Phong Tư Danh 2848 10/12/2025

Cam kết

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

189 20528 280 Trương Văn Nam
106/10/27C Đỗ Năng Tế, An Lạc 

A, Bình Tân
Trương Công Khánh Tư Một 2848 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

190 17483 282 Nguyễn Văn Thi
12/14 Phạm Văn Hai, phường 3, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Phú

Đồng Hương 

Kính Danh
2780 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

191 17520 282 Lại Quỳnh Sơn
185/9 Nguyễn Lâm, phường 6, 

quận 10

Quỳnh Thọ (bia mộ ghi: 

Lại Văn Miễn (Quỳnh 

Thọ))

Đồng Hương 

Kính Danh
2780 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

192 19180 282 Lâm Quốc Cường
149/37A Lũy Bán Bích, Tân Thới 

Hòa, Tân Phú
Võ Thị Lý

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
2780 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

193 19181 282 Lâm Quốc Cường
149/37A Lũy Bán Bích, Tân Thới 

Hòa, Tân Phú
Nguyễn Văn Thương Bắc Hà 2780 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

194 17527 111 Trần Hồng Điệp
022 Lô Y chung cư Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10

Trần Ngọc Khanh (cốt 

cải táng: Vũ Thị Dung)
Bắc Hà 2888 5/6/2025

C tử, Cam kết( Vũ 

Thị Dung)

CCCD: 1 Sao y, 2 

195 17529 90 Trần Hồng Điệp
022 Lô Y chung cư Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10

Nguyễn Thị Cửu (cốt cải 

táng: Trần Ngọc Giao)
Bắc Hà 2867 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 
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